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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình vận động viện trợ

phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015,

định hướng đến năm 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009 ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 121/TTr-SKH ngày 31/5/2011 về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình vận động, thu hút và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020.

(Có Chương trình kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Chương trình vận động, thu hút và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Chương trình vận động, thu hút và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;           (Báo 
- Thường trực HĐND tỉnh;      cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Uỷ ban Công tác về các TCPCPNN;
- Ban Điều phối viện trợ nhân dân;

- Như điều 3 (Thực hiện);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Các Trưởng phòng, Phó TP khối NCTH;

- Lưu VT - NGV (HT.140).
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CHƯƠNG TRÌNH 

Vận động, thu hút, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số:  216/QĐ-UBND  ngày 15/6/2011
 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Thực hiện Quyết định số 286/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Chương trình vận động và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2007 - 2010 và Thành lập Ban Chỉ đạo vận động, thu hút, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cấp tỉnh, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010 nói chung và Chương trình vận động, thu hút và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010 nói riêng đã giúp tỉnh Tuyên Quang đề ra chiến lược và các biện pháp thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang 5 năm 2006 - 2010. Từ đó góp phần tích cực vào các mục tiêu chính trị đối ngoại, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang 5 năm 2011 - 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình vận động, thu hút, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 như sau:

Phần thứ nhất
Đánh giá thực trạng xúc tiến vận động và sử dụng nguồn viện trợ
 phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có những cố gắng trong việc tăng cường và thu hút nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN), đến nay có 12 tổ chức PCPNN được cấp Giấy phép hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang với giá trị cam kết viện trợ là 1.420.274 USD (tương đương 29,826 tỷ đồng), giá trị giải ngân là 367.348 USD (tương đương 7,714 tỷ đồng); một số tổ chức đã đến khảo sát và tài trợ dự án cho các đơn vị và địa phương trong tỉnh. 

Các dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng hưởng lợi của dự án. Đặc biệt, trong nông nghiệp bền vững, đảm bảo an toàn lương thực và thu nhập; trợ giúp và củng cố phát triển thể chế cho tổ chức nông dân hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ cho nông dân; tăng cường đối thoại về chính sách quốc gia và chính sách địa phương, tập trung hơn vào giảm nghèo và nông nghiệp bền vững; tạo điều kiện nhằm huy động hơn nữa sự tham gia của các nhóm chịu nhiều rủi ro và thiệt thòi như: phụ nữ, trẻ em tật nguyền, dân tộc ít người, cải thiện bình đẳng giới; nâng cao nhận thức của nhân dân trong cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện một số dự án PCPNN như: Dự án xây dựng phân hiệu trường tiểu học Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa do tổ chức HealthEd (Hoa Kỳ) tài trợ; Dự án phân viên dúi sâu của tổ chức CODESPA - Tây Ban Nha; Tổ chức Good Neighbors International (GNI) - Hàn Quốc với dự án phát triển nông thôn, giáo dục và dự án xây dựng trường tiểu học tại xã Văn Phú; và một số dự án thông qua Bộ, Ngành trung ương tài trợ trực tiếp cho tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xúc tiến vận động và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, đặc biệt là các dự án lớn. 

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do:

1. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong quá trình vận động, xúc tiến viện trợ PCPNN vào tỉnh Tuyên Quang.

2. Công tác tổ chức quản lý, năng lực đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế: Chưa có sự thống nhất về quản lý đối với các chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, chưa có cơ quan đầu mối chuyên trách về nguồn viện trợ này. Năng lực cán  bộ tham gia quản lý vừa thiếu lại vừa yếu về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hợp tác quốc tế và ngoại ngữ.

3. Việc thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN còn chậm.

Phần thứ hai
Nội dung chương trình vận động, thu hút, sử dụng viện trợ  PCPNN tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
I - Cơ sở xây dựng Chương trình

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;
- Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài;
- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

- Chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015;

- Chương trình phát triển bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2006 - 2020 (Chương trình Nghị sự 21).

II. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát 

Huy động, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của tỉnh Tuyên Quang.

2. Mục tiêu cụ thể 
- Thu hút được nhiều tổ chức PCPNN vào địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2015 thu hút được trên 20 tổ chức PCPNN có chương trình, dự án đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang hoạt động lâu dài, với ngân sách tài trợ là 20 triệu USD.

- Duy trì và nâng cao giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN đang triển khai tại tỉnh (Mở rộng địa bàn hoạt động của Tổ chức PCPNN GNI - Hàn Quốc), gắn với nâng cao hiệu quả của viện trợ PCPNN thông qua việc tăng cường giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Tạo môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Nâng cao tính chủ động trong việc huy động và quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.
III. Các nguyên tắc trong việc vận động, thu hút và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

1. Việc vận động, thu hút và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành và từng địa phương. Đảm bảo thực hiện đồng thời mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Các đơn vị thực hiện chương trình, dự án PCPNN và các đơn vị thụ hưởng phải chủ động lồng ghép các chương trình, dự án PCPNN vào các chương trình, kế hoạch phát triển khác.

3. Lựa chọn những ngành, lĩnh vực phù hợp để sử dụng nguồn viện trợ PCPNN: kết hợp hài hòa, có lựa chọn giữa vốn PCPNN với các nguồn vốn đầu tư khác. Việc sử dụng nguồn vốn này phải căn cứ vào các yếu tố kinh tế, xã hội và phải đánh giá kỹ các lợi ích mang lại từ việc chuyển giao nguồn vốn, kiến thức, công nghệ, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý tiên tiến; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao; lồng ghép có hiệu qủa với nguồn vốn các chương trình, dự án khác trong quá trình thực hiện

4. Huy động mạnh mẽ sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là sự tham gia của các đối tượng thụ hưởng ở các cấp vào quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát các chương trình, dự án PCPNN.

5. Tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban công tác vÒ c¸c tæ chøc phi Chính phủ nước ngoài; Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiẹp các tổ chức hữu nghị và với các tổ chức tài trợ và với các tổ chức tài trợ. 

IV. Nội dung Chương trình vận động, thu hút và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Tuyên Quang  giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
Hoạt động viện trợ PCPNN phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài; Chương trình giảm nghèo của tỉnh, phù hợp với ưu tiên và quy hoạch phát triển theo ngành, lĩnh vực. Lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn vốn này, bao gồm:

1. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống giao thông
Huy động nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, góp phần nâng cấp hệ thống giao thông. Cải tạo, nâng cấp, bảo trì các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã được dải nhựa hoặc bê tông xi măng; thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

2. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Hỗ trợ phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến ngư (Đào tạo, tập huấn cán bộ; xây dựng các mô hình trình diễn,...). Nghiên cứu khoa học trong nông, lâm, ngư  nghiệp và phát triển nông thôn;

- Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản quy mô nhỏ, quản lý môi trường và dịch bệnh thuỷ sản;

- Xây dựng mô hình phát triển nông thôn tổng hợp; phát triển ngành, nghề, thủ công mỹ nghệ, sản xuất và dịch vụ nhỏ trong nông thôn; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông qua tăng cường thu nhập phi nông nghiệp;

- Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn: các công trình thuỷ lợi, trạm bơm điện, các công trình nước sạch;

- Tín dụng và tiết kiệm dựa vào cộng đồng;

- Phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

3. Phát triển và tăng cường công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Để góp phần hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, cần thu hút và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN vào các lĩnh vực chủ yếu sau:

- Nâng cấp và tăng cường trang thiết bị y tế cho bệnh viện huyện, các trạm y tế xã để đủ khả năng giải quyết cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngay tại địa phương.

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế xã, cán bộ y tế thôn, bản.

- Hỗ trợ các hoạt động dân số như kế hoạch hoá gia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, ...

4. Giáo dục và đào tạo nghề

- Xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục: Hỗ trợ xây dựng kiên cố các trường tiểu học, mẫu giáo và các trường mầm non, hệ thống nhà nội trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số;    

- Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho các trường phổ thông, nhất là ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu;

- Xây dựng hệ thống thư viện cho các trường;

- Phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo và dạy nghề; xây dựng cơ sở và cung cấp trang bị cho dạy nghề của hệ thống các trường, các trung tâm dạy nghề;

- Đào tạo, dạy nghề gắn với tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, người khuyết tật.

5. Bảo vệ môi trường; phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững.

- Khuyến khích các dự án nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường; bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

- Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, trồng và bảo vệ rừng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm.

- Xử lý rác thải, chất thải trong từng nhóm cộng đồng.

6. Văn hoá, thể thao và giải quyết các vấn đề xã hội

- Hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam;

- Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn;

V. Định hướng theo địa bàn

1. Khu vực thành phố, thị trấn

- Đào tạo, dạy nghề gắn với tạo việc làm;

- Phát triển ngành, nghề thủ công; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm;

- Trợ giúp trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, người khuyết tật, người già cô đơn, ...

- Hỗ trợ trường Trung học Y tế trong việc đào tạo cán bộ y tế thông qua chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp và nghiệp vụ. Hỗ trợ các cơ sở y tế chuyên sâu; đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế. 

2. Khu vực nông thôn

- Đào tạo, dạy nghề; phát triển ngành nghề thủ công; tạo cơ hội việc làm và thu nhập phi nông nghiệp; hỗ trợ các chương trình tín dụng và tiết kiệm dựa vào cộng đồng;

- Phát triển khuyến nông; khuyến lâm; hỗ trợ phát triển hạ tầng sản xuất quy mô nhỏ như: công trình thuỷ lợi, trạm bơm, đường liên thôn...; xây dựng các mô hình phát triển nông thôn tổng hợp;

- Đào tạo cán bộ y tế; phát triển hạ tầng cơ sở y tế như nâng cấp, xây dựng, cấp trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã; 

- Cấp nước sạch; bảo vệ và cải thiện môi trường; bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học; bảo tồn các di sản văn hoá;

- Hỗ trợ các hoạt động dân số như kế hoạch hoá gia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản...;

- Xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục, kiên cố hoá hệ thống các trường, đặc biệt là trường tiểu học và trường mầm non, nhà nội trú cho con em đồng bào dân tộc;

- Trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, người khuyết tật...);

- Phát triển mô hình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ; hỗ trợ cải thiện đời sống của phụ nữ.

3. Các địa bàn đặc biệt khó khăn được tập trung ưu tiên

- Huyện Yên Sơn: Trung Sơn, Kim Quan, Công Ða, Hùng Lợi, Trung Minh, Kiến Thiết, Ðạo Viện, Phú Thịnh.

- Huyện Sơn Dương: Trung Yên, Lương Thiện, Kháng Nhật, Tân Trào, Minh Thanh, Bình Yên.

- Huyện Nà Hang: Năng Khả, Thượng Giáp, Thanh Tương, Ðà Vị, Côn Lôn, Hồng Thái, Sinh Long, Khau Tinh, Sơn Phú, Yên Hoa, Thượng Nông.

- Huyện Chiêm Hoá: Phú Bình, Kim Bình, Tân Mỹ, Yên Lập, Phúc Sơn, Trung Hà, Hà Lang, Tri Phú, Linh Phú, Minh Quang, Kiên Ðài, Bình Phú, Xuân Quang, Vinh Quang.

 - Huyện Hàm Yên: Bạch Xa, Minh Khương, Minh Hương, Minh Dân, Yên Thuận, Phù Lưu.

- Huyện Lâm Bình: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang. 

VI. Giải pháp chủ yếu

1. Giải pháp về chính sách và thể chế

- Nâng cao nhận thức về bản chất của viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, phát huy tinh thần làm chủ trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương về thu hút, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN, đảm bảo đồng bộ, nhất quán, rõ ràng, đơn giản, dễ thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN vào hoạt động và triển khai tại Tuyên Quang với thủ tục đơn giản, nhanh gọn;

- Mỗi năm tổ chức một hội thảo với các tổ chức PCPNN để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cung cấp thông tin về nhu cầu của địa phương và vận động các tổ chức vào hợp tác.
- Tăng cường việc theo dõi và đánh giá các dự án PCPNN: Xây dựng chế độ báo cáo đánh giá dự án, kèm theo hệ thống biểu mẫu; có cơ chế đảm bảo việc theo dõi và giám sát đánh giá từ phía cộng đồng;

- Có chính sách khuyến khích những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc vận động có hiệu quả và các đơn vị thụ hưởng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.

2. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền và phương thức vận động

- Tăng cường hợp tác với Ủy ban công tác vÒ c¸c tæ chøc PCPNN, PACCOM, với các nhà tài trợ, cung cấp thông tin nhằm giới thiệu các nhu cầu của tỉnh với các tổ chức PCPNN, hướng viện trợ vào những lĩnh vực và địa bàn ưu tiên. Các cơ quan, đơn vị xác định nhu cầu và tự xây dựng Đề cương, dự án cho từng đối tượng một cách có hệ thống vµ cung cÊp cho cơ quan đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư); 
- Xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, đảm bảo cung cấp nhanh và chính xác về nhu cầu của các ngành, các địa phương, làm cơ sở để các tổ chức PCPNN xem xét tài trợ, cung cấp thông tin thông qua mạng Internet, bản tin, tổ chức các cuộc hội thảo;

- Chuyển đổi phương thức vận động chung sang vận động theo từng dự án cụ thể. Xác định rõ lĩnh vực và địa bàn ưu tiên, tránh trùng lặp trong viện trợ.
- Tạo điều kiện để mọi người dân, mọi cơ quan đều tham gia vào quá trình xây dựng vận động, thu hút và sử dụng viện trợ PCPNN.

- Tăng cường phối hợp vận động viện trợ PCPNN thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

3. Giải pháp về tổ chức

- Thống nhất cơ quan đầu mối về vận động, thu hút và quản lý nguồn viện trợ PCPNN của tỉnh Tuyên Quang là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Củng cố và tăng cường hơn nữa bộ phận phụ trách về viện trợ PCPNN là Trung tâm xúc tiến đầu tư, đảm bảo có cán bộ chuyên trách, được đào tạo cơ bản và phù hợp;

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình vận động, thu hút và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Củng cố, kiện toàn Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

4. Giải pháp về tăng cường năng lực vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn PCPNN
- Hàng năm bố trí nguồn ngân sách cho hoạt động thu hút, vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài, có nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án.

- Nâng cao trình độ của lãnh đạo, cán bộ quản lý ở các ngành, địa phương về chính sách, quy trình và thủ tục thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn PCPNN;

- Đào tạo bồi dưỡng một cách có hệ thống và thường xuyên cho cán bộ làm công tác viện trợ PCPNN về các kỹ năng xây dựng, vận động, quan hệ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án phi Chính phủ nước ngoài. Đặc biệt, chú trọng nâng cao năng lực chuẩn bị dự án PCPNN, ngoại ngữ …
- Tăng cường chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với những cán bộ làm việc cho Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN, PACCOM và cho các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài.

Phần thứ ba
Tổ chức thực hiện
1. Quán triệt và lồng ghép nội dung của Chương trình vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, các ngành, các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở Chương trình này, tiến hành công tác xúc tiến vận động PCPNN.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối về công tác vận động, quản lý nguồn viện trợ PCPNN, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và cung cấp thông tin cho UB công tác về các tổ chức PCPNN; PACCOM và các tổ chức PCPNN.

3. UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ Chương trình này để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện trên cơ sở tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; chủ động xác định nhu cầu và xây dựng các dự án phù hợp.

4. Ngân sách cho việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình được trích từ ngân sách nhà nước, tập trung cho cơ quan đầu mối cấp tỉnh là Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Văn Chiến


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PCPNN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang)


	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Vốn đầu tư

(triệu VNĐ)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	44.300
	

	1
	Dự án hỗ trợ kỹ thuật trồng cam sành Hàm Yên
	Các xã huyện Hàm Yên
	
	4.000
	

	2
	Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch cam
	Huyện Hàm Yên
	
	3.000
	

	3
	Dự án phát triển mô hình nuôi vịt đồng tại xã Minh Hương
	Huyện Hàm Yên
	
	800
	

	4
	Hỗ trợ kỹ thuật và giống Trâu, Bò tại các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Các huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình
	
	6.000
	

	5
	Dự án chuyển giao kỹ thuật trồng lúa theo phương pháp mới
	Các huyện, thành phố
	
	10.000
	

	6
	Dự án bảo tồn và phát triển các loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Các huyện Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Lâm Bình
	
	6.000
	

	7
	Dự án bảo vệ rừng sinh thái, vùng đệm cho khu rừng nguyên sinh
	Các huyện
	
	3.500
	

	8
	Dự án hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi lợn và giống lợn cho các hộ dân
	Các huyện
	
	4.000
	

	9
	Dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng ngô cho các hộ dân
	Huyện Chiêm Hoá
	
	3.000
	

	10
	Dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng lạc cho các hộ dân
	Các huyện
	
	4.000
	

	II
	Văn hoá xã hội
	
	
	63.000
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng và bảo vệ làng văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang
	tỉnh Tuyên Quang
	60 ha
	15.000
	

	2
	Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống giai đoạn 2010-2015
	tỉnh Tuyên Quang
	
	5.000
	

	3
	Dự án phòng chống các bệnh xã hội
	tỉnh Tuyên Quang
	
	5.000
	

	4
	Dự án cải thiện tình trạng sức khoẻ phụ nữ có thai và trẻ em suy dinh dưỡng
	Huyện Na Hang, huyện Lâm Bình, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương
	
	7.000
	

	5
	Dự án hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em ảnh hưởng chất độc màu da cam
	tỉnh Tuyên Quang
	
	5.000
	

	6
	Nhóm các dự án về đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, viện trợ nhân đạo,...
	Tại 58 xã vùng cao trong tỉnh
	
	8.000
	

	7
	Dự án nâng cao năng lực cho các hộ dân vùng rừng nguyên sinh
	
	
	3.000
	

	8
	Dự án hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường
	Các huyện, thành phố
	
	15.000
	

	III
	Giáo dục
	
	
	27.000
	

	1
	Xây dựng phòng học mầm non trung tâm cho trẻ em các xã khó khăn tại các huyện
	Các huyện
	
	10.000
	

	2
	Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho trường nghề
	tỉnh Tuyên Quang
	
	15.000
	


CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2011-2015

Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang


	STT
	Nội dung
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu VNĐ)
	Ghi chú

	I
	Hoạt động viện trợ PCP
	
	
	900
	

	1
	Đoàn vận động viên viện trợ PCP tiếp xúc với các tổ chức PCP
	Sở KH&ĐT-TT Xúc tiến đầu tư
	Hàng quý/ năm
	250
	50 triệu/năm

	2
	Làm việc với cơ quan đầu mối vận động viện trợ
	Sở KH&ĐT-TT Xúc tiến đầu tư
	Hàng quý/ năm
	100
	20 triệu/năm

	3
	Hội nghị tham vấn các nhà tài trợ tại tỉnh
	Sở KH&ĐT-TT Xúc tiến đầu tư
	Hàng năm
	500
	100 triệu/năm

	4
	Tham gia Hội thảo, hội nghị về xúc tiến vận động viện trợ PCPNN
	Các Bộ, ngành ở Trung ương
	Quý III, Quý IV/năm
	50
	10 triệu/năm

	II
	Chuẩn bị dự án kêu gọi đầu tư
	
	
	550
	

	1
	Khảo sát thực tế, thu thập số liệu, chuẩn bị dự án kêu gọi viện trợ PCPNN
	TT Xúc tiến đầu tư
	Quý II, Quý II/năm
	150
	30 triệu/năm

	2
	Tổng hợp, viết dự án, dịch sang tiếng nước ngoài và in ân phẩm tài liệu dự án kêu gọi viện trợ
	Sở KH&ĐT-TT Xúc tiến đầu tư
	Quý III, Quý IV/năm
	400
	80 triệu/năm

	III
	Các hoạt động khác
	
	
	100
	

	1
	Quảng bá, giới thiệu về Tuyên Quang
	Sở KH&ĐT-TT Xúc tiến đầu tư
	Thường xuyên
	50
	10 triệu/năm

	2
	Duy trì trang Website, đăng tin bài về hoạt động viện trợ trên trang Web
	TT Xúc tiến đầu tư
	Thường xuyên
	50
	

	Tổng cộng
	
	
	1.550
	

	3
	Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho các trường phổ thông vùng sâu, vùng xa
	Các huyện
	
	2.000
	

	IV
	Giao thông - thuỷ lợi
	
	
	35.000
	

	1
	Xây dựng Ngầm tràn liên hợp qua suối và tuyến đường liên thôn, xóm
	Các huyện
	
	10.000
	

	2
	Dự án xây dựng các công trình giao thông tại các xã
	Các huyện
	
	20.000
	

	3
	Tu sửa các công trình thuỷ lợi kênh mương
	Các huyện
	
	5.000
	

	V
	Y tế
	
	
	85.000
	

	1
	Xây dựng các trạm y tế tuyến xã
	Các huyện
	
	50.000
	

	2
	Xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Tuyên Quang
	tỉnh Tuyên Quang
	
	35.000
	

	VI
	Du lịch
	
	
	2.000
	

	1
	Dự án đào tạo cho người lao động cho các làng văn hoá gắn với du lịch
	Huyện Na Hang
	500 lao động
	2.000
	

	Tổng cộng
	
	
	256.300
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